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BÁO CÁO

TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016


Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII, UBND tỉnh đã có báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. Sau thời gian chỉnh lý và hoàn chỉnh số liệu quyết toán, UBND tỉnh báo cáo chính thức quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2016 (có phụ lục chi tiết kèm theo), như sau: 

A. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện: 10.458.180 triệu đồng, đạt 133,03% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,11% so với năm 2015, trong đó ngân sách các cấp được hưởng:


- Ngân sách Trung ương:


     183.967 triệu đồng;

- Ngân sách cấp tỉnh:


  8.522.969 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện:


  1.152.223 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:

               599.021 triệu đồng.  

Số liệu thu cụ thể như sau:
I. Thu tại địa bàn: Thực hiện 3.246.745 triệu đồng, đạt 100,96% dự  toán địa phương giao và tăng 17,75% so với năm 2015.
1. Thu nội địa: Thực hiện 3.119.195 triệu đồng, đạt 103,42% dự toán địa phương giao và tăng 21,48% so với năm 2015, gồm:

1.1. Thu cân đối ngân sách: Thực hiện 2.830.406 triệu đồng, đạt 103,75% dự toán địa phương giao và tăng 17,98% so với năm 2015. 
Trong 15 khoản thu được giao thì có 7 khoản thu đạt và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao tuy nhiên các khoản thu chủ đạo là thu doanh nghiệp Nhà nước trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương và thu doanh nghiệp ngoài quốc doanh là không đạt dự toán, trong đó:

Thu khu vực Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương: đạt 98,53% so với dự toán giao và vượt 2,82% so với năm 2015. 

Thu khu vực Doanh nghiệp Nhà nước địa phương: đạt 90,8% dự toán giao và bằng 99,19% so với năm 2015. 

Thu khu vực Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: đạt 76,02% dự toán giao và bằng 102,% so với năm 2015. 

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất và các khoản thu phí, lệ phí được để lại chi thì thu cân đối ngân sách toàn tỉnh hụt thu 129.762 triệu đồng, trong đó riêng ngân sách tỉnh hụt thu 115.795 triệu đồng, ngân sách các huyện, thành phố, thị xã hụt thu 13.967 triệu đồng.

Trong số 8 huyện, thành phố, thị xã thì chỉ có Huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn vượt thu dự toán còn 6 huyện, thành phố còn lại đều hụt thu so với dự toán HĐND tỉnh giao.  

Đánh giá chung về thu cân đối ngân sách trên địa bàn:

Năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm; kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; lạm phát có nguy cơ tăng; tăng trưởng xuất khẩu thấp; sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, đặc biệt sự cố ô nhiễm môi trường biển làm hải sản chết hàng loạt ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế - xã hội và đời sống, hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh như: Nuôi trồng, chế biến hải sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống và hộ kinh doanh cá thể...; mặt khác giá cả các mặt hàng cao su, gỗ, nhựa thông …giảm mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục, doanh thu nhiều doanh nghiệp giảm so cùng kỳ, lượng hàng hóa tồn kho lớn dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất; một số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, phá sản, hoặc giải thể, mặt khác các doanh nghiệp ở Quảng Bình chủ yếu có quy mô nhỏ, hàng hoá, năng lực tài chính chưa có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó do NSNN chưa kịp thời thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nên một số đơn vị chưa nộp thuế.

1.2. Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước

Tổng số thực hiện: 288.788 triệu đồng, đạt 100,274% dự toán địa phương giao, tăng 71,25 % so với năm 2015. Nguyên nhân tăng cao so với với năm 2015 là thực hiện ghi thu toàn bộ số thu phí Phong Nha (các năm trước chỉ thực hiện ghi thu phần nộp vào ngân sách phần), thu các khoản đóng góp từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ bảo lụt tăng …. Riêng thu đối với khoản thu Phí sử dụng bến bãi qua cửa khẩu Cha Lo hụt so với dự toán giao, chỉ đạt 96,81% so với dự toán.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện 127.550 triệu đồng, đạt 63,78% dự toán Trung ương và địa phương giao, giảm 32,77% so với năm 2015. Nguyên nhân thực hiện thấp là do hoạt động thương mại trên địa bàn chưa khởi sắc, các dự án xúc tiến đầu tư đang trong giai đoạn khởi động, hàng hóa xuất nhập khẩu không có nhiều biến động so với năm 2015, đa số mặt hàng giảm thuế hoặc không tính thuế theo lộ trình hội nhập. 

II. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

- Dự toán giao đầu năm: 4.470.667 triệu đồng;     

- Thực hiện: 

         5.081.776 triệu đồng đạt 113,67 % so với dự toán.

- Tăng so với dự toán:  611.109 triệu đồng, là do Trung ương bổ sung kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ, gồm: Kinh phí BHYT cho các đối tượng: 193.082 triệu đồng; kinh phí trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội 60.602 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ tiền lương 108.996 triệu đồng; kinh phí bầu cử 16.956 triệu đồng; kinh phí khắc phục mưa lũ miền trung: 35.000 triệu đồng; và kinh phí thực hiện các khoản hỗ trợ khác 196.473 triệu đồng.
III. Thu vay ngân sách Trung ương: Tổng số 327.000 triệu đồng từ khoản tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, gồm 47.000 triệu đồng tạm ứng từ năm 2015 và thực hiện rút năm 2016; Tạm ứng phát sinh trong năm 2016 là 280.000 triệu đồng để thực hiện 03 dự án: Trung tâm văn hóa, Trụ sở Tỉnh ủy, Cầu Nhật Lệ 2.

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước:         239.049 triệu đồng, gồm:

          - Ngân sách cấp tỉnh:

     
   37.840 triệu đồng;

    
- Ngân sách cấp huyện:
           
 149.031  triệu đồng;


- Ngân sách cấp xã:
        
  
   52.178 triệu đồng    
V. Thu chuyển nguồn năm 2015:  1.490.928 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


1.153.340 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện: 


   222.137 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã:


   115.451 triệu đồng.

 B. CHI  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện: 10.083.158 triệu đồng (đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách), đạt 136,35% dự toán, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách:
            
 

9.755.632 triệu đồng; 

- Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN:   

   262.771 triệu đồng;
- Chi nộp NS cấp trên:

              

     64.754 triệu đồng.
Nếu loại trừ chi chuyển nguồn, thì tổng chi ngân sách là 8.641.550 triệu đồng, đạt 116,8% dự toán giao, tăng 12% so với năm 2015.

I. Chi cân đối ngân sách: 9.755.632 triệu đồng, đạt 138,82% so với dự toán địa phương giao, tăng 8,78% so với năm 2015, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 2.774.734 triệu đồng, đạt 124,19% so với dự toán địa phương giao, tăng 26,71% so với năm 2015, trong đó: 

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 2.773.684 triệu đồng, tăng 24,2% so với dự toán, là do các nguyên nhân sau:

- Trung ương bổ sung nguồn vốn khắc phục mưa lũ 35.000 triệu đồng; tăng chi đầu tư từ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước 327.000 triệu đồng; chi chuyển nguồn vốn XDCB năm 2014 sang năm 2015 của các công trình, dự án: 477.371 triệu đồng và tỉnh sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và một số nguồn khác để bố trí kinh phí cho một số công trình cấp bách; sửa chữa, nâng cấp một số công trình trước và sau mùa mưa bão, với số tiền: 34.350 triệu đồng,..

1.2. Chi hỗ trợ các Doanh nghiệp: 1.050 triệu đồng đồng, đạt 105% dự toán Trung ương giao và địa phương giao. 

2. Chi trả nợ vốn và lãi tiền vay: 209.466 triệu đồng, trả nợ vốn và lãi vay đến hạn đảm bảo theo dự toán, trong đó:

- Trả nợ tiền tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước: 100.000 triệu đồng. 
- Trả nợ vốn vay ưu đãi thực hiện KCHKM, GTNT…: 109.466 triệu đồng(trong đó trả gốc: 108.100 triệu đồng, trả phí 1.366 triệu đồng).
3. Chi thường xuyên

Tổng số chi thường xuyên: 5.328.923 triệu đồng, đạt 113,59% dự toán địa phương giao, tăng 5,26% so với năm 2015. Nhìn chung năm 2016 các khoản chi cơ bản đảm bảo tiết kiệm, do ngân sách tỉnh hụt thu nên đã sắp xếp cắt giảm lại các khoản chi. Tuy nhiên chi thường xuyên vượt 5,26% dự toán là do trong năm phân bổ bổ sung thực hiện một số chính sách chưa tính vào dự toán năm 2016. Cụ thể về từng lĩnh vực như sau:

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 22.704 triệu đồng, vượt 14,26% so với dự toán địa phương giao, nguyên nhân tăng là do Trung ương cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 709.155 triệu đồng, đạt 104,14% so với dự toán địa phương giao, tăng 4,3% so với năm 2015.

 - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2.057.283 triệu đồng, đạt 102,54% so với dự toán, tăng 3,67% so với năm 2015.

- Chi sự nghiệp Y tế: 416.755 triệu đồng, đạt 130,78% so với dự toán địa phương giao, tăng 25,98% so với năm 2015.
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 17.536 triệu đồng, đạt 100% dự toán Trung ương và đạt 71,9 % so với dự toán địa phương giao, nguyên nhân các công trình, đề tài khoa học chưa đến hạn nghiệm thu trong năm ngân sách.
- Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình: 32.700 triệu đồng, tăng 35,66% so với dự toán, nguyên nhân chi vượt dự toán là nguồn mua sắm thiết bị truyền hình năm 2015 chưa quyết toán chuyển sang quyết toán năm 2016.

- Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT: 58.288 triệu đồng, tăng 27,45% so với dự toán, nguyên nhân tăng là do bổ sung các nhiệm vụ chi ngoài dự toán đầu năm.

- Chi đảm bảo xã hội: 490.874 triệu đồng, tăng 214,07% so với dự toán, nguyên nhân chi tăng: Do Trung ương bổ sung kinh phí để thực hiện một số chính sách, chế độ về chính sách an sinh xã xã hội theo NĐ 67, NĐ 13, Luật người cao tuổi: 60.602 triệu đồng; mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng xã hội: 193.082 triệu đồng.

 - Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 1.238.247 triệu đồng, đạt 122,63% so với dự toán giao, nguyên nhân chi vượt dự toán chủ yếu là do chi biên chế tăng thêm và bổ sung kinh phí đột xuất cho một số sở ngành thực hiên theo quyết định của UBND tỉnh. 
- Chi Quốc phòng, an ninh: 150.696 triệu đồng, đạt 150,75% so với dự toán giao, là do trong năm Trung ương và địa phương cấp bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ: thực hiện luật dân quân tự vệ, tuyển quân, mua sắm trang phục cho lực lượng công an xã; dân quân tự vệ; công tác bảo vệ biên giới, kinh phí bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn do sự cố môi trường biển….

- Chi sự nghiệp Môi trường: 67.728 triệu đồng, bằng 102,45% dự toán địa phương giao.


- Chi khác ngân sách: 66.952 triệu đồng, đạt 93,93% dự toán địa phương giao.

          4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (đạt dự toán). 

5. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách:


Nguồn dự phòng ngân sách dự toán giao 100.590 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 57.590 triệu đồng, ngân sách các huyện, thành phố 43.000 triệu đồng. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2016 sử dụng đúng mục đích, chỉ chi cho các công trình cấp bách, các nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, bù hụt thu cân đối ngân sách.... 

 Riêng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016: 105.535 triệu đồng, trong đó: bố trí trong dự toán: 57.590 triệu đồng, số dư năm 2015 chuyển sang 47.945 triệu đồng. Số đã chi trong năm 2016: 79.735 triệu đồng, trong đó: chi Phòng chống dịch bệnh; sửa chữa, gia cố các công trình trước mùa mưa bảo; bố trí cho một số công trình cấp bách; mua sắm trang thiết bị bão lụt, tìm kiếm cứu nạn...), số tiền: 39.396 triệu đồng. Tạm ứng cho các công trình dự án đầu tư cấp bách, số tiền 7.600 triệu đồng. Sử dụng dự phòng để bù hụt thu ngân sách năm 2016: 32.739. Số kinh phí dự phòng còn lại đã chuyển nguồn sang năm 2017: 25.000 triệu đồng.

      6. Chi chuyển nguồn sang năm 2017:  1.441.508 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


1.130.980 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện: 


  200.962 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã:


  109.565 triệu đồng.

Đối với số chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh bao gồm các nội dung sau:

- Đối với khoản thu Ngân sách Trung ương Bổ sung có mục tiêu: Năm 2016 chuyển nguồn số tiền: 256.036 triệu đồng là do các khoản kinh phí Trung ương cấp cuối năm chưa kịp phân bổ, bao gồm:

+ Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương: chuyển nguồn 52.456 triệu đồng do Trung ương cấp trả nợ kinh phí các chế độ phụ cấp tăng thêm cuối năm chưa phân bổ.

+ Kinh phí thực hiện Quyết định 12/QĐ-TTg hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng khó khăn, chuyển nguồn: 59.309 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội: 24.131 triệu đồng, ...

+ Nguồn tạm ứng vốn KBNN chưa giải ngân của công trình Trụ sở Tỉnh ủy: 60.000 triệu đồng.

 - Số dư các nguồn thuộc ngân sách tỉnh: 305.507 triệu đồng bao gồm nguồn dự phòng ngân sách: 25.000 triệu đồng; nguồn tạm ứng quỹ phát triển đất chưa thu hồi: 45.800 triệu đồng; nguồn đầu tư hạ tầng từ quỹ đất chưa thanh toán 150.910 triệu đồng,...

- Chi chuyển nguồn vốn XDCB sang năm 2016 số tiền: 538.963 triệu đồng, chuyển nguồn tăng so với năm 2014 là: 203.161 triệu đồng, trong đó:

 + Số dư tạm ứng chưa thu hồi tại Kho bạc Nhà nước là 377.346 triệu đồng. Đây là số kinh phí đã tạm ứng cho các công trình thực hiện nhưng chưa đủ thủ tục để quyết toán trong năm nên được chuyển nguồn sang năm 2017 để làm thủ tục quyết toán.

+ Số dư dự toán các công trình đương nhiên được phép kéo dài đến sang năm 2017: 50.656 triệu đồng, do đó phải chuyển nguồn sang 2017 để tiếp tục thanh toán và quyết toán.

+ Số dư dự toán các công trình được UBND tỉnh xét chuyển nguồn sang năm 2017: 69.767 triệu đồng.

- Kinh phí đã giao cho các đơn vị nhưng các đơn vị chưa thực hiện được hoặc chưa đủ điều kiện thanh toán trong năm, số tiền: 23.495 triệu đồng là số dư một khoản kinh phí chưa sử dụng hết tại các đơn vị trong đó kinh phí tạm ứng các dự án cấp quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên môi trường: 24.258 triệu đồng. 

II. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 262.771 triệu đồng, đạt 91,24% dự toán địa phương giao. Sở dĩ không đạt dự toán chi là do các nguồn thu phí không cân đối phân bổ cho chi đầu tư xây dựng cơ bản và chưa giải ngân, thanh toán hết trong năm. 

III. Chi nộp ngân sách cấp trên:  64.754 triệu đồng, đây là khoản chi đã hết nhiệm vụ chi, do ngân sách cấp huyện, xã nộp ngân sách tỉnh và tỉnh nộp trả ngân sách trung ương và khoản thu hồi nợ khoản vay kiên cố hóa kênh mương. 

C. CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH


1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 
10.458.180 triệu đồng , trong đó:

- Ngân sách Trung ương hưởng:
     183.967 triệu đồng;
          - Ngân sách địa phương được hưởng:  10.274.213 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương:
10.083.158 triệu đồng

3. Số kết dư ngân sách: 
        

191.054 triệu đồng, gồm:

          - Ngân sách cấp tỉnh:

     

      7.331 triệu đồng;

    
- Ngân sách cấp huyện:
           

 125.999 triệu đồng;


- Ngân sách cấp xã:
        
  

   57.723 triệu đồng.    
Số liệu chi tiết cụ thể như sau:







                                                                                        Đơn vị tính: Đồng
	
Cấp ngân sách
	  Tổng số thu  
	  Tổng số chi  
	  Kết dư  

	I. Ngân sách tỉnh
	    8.522.969.401.069 
	    8.515.638.231.272 
	         7.331.169.797 

	II. Ngân sách huyện
	    4.600.453.964.213 
	    4.474.454.551.054 
	     125.999.413.159 

	1. Minh Hóa
	       589.893.064.862 
	       549.895.974.255 
	       39.997.090.607 

	2. Tuyên Hóa
	       536.940.042.516 
	       530.028.211.158 
	         6.911.831.358 

	3. Quảng Trạch
	       564.036.156.652 
	       553.737.378.242 
	       10.298.778.410 

	4. Ba Đồn
	       449.790.255.496 
	       430.240.845.311 
	       19.549.410.185 

	5. Bố Trạch
	       705.372.008.912 
	       700.549.204.863 
	         4.822.804.049 

	6. Đồng Hới
	       647.193.906.057 
	       612.447.772.481 
	       34.746.133.576 

	7. Quảng Ninh
	       413.556.478.349 
	       412.971.242.978 
	            585.235.371 

	8. Lệ Thủy
	       693.672.051.369 
	       684.583.921.766 
	         9.088.129.603 

	III. Ngân sách xã
	    1.301.327.886.109 
	    1.243.604.059.121 
	       57.723.826.988 

	1. Minh Hóa
	         87.053.925.125 
	         82.323.810.807 
	         4.730.114.318 

	2. Tuyên Hóa
	       167.655.611.323 
	       162.947.587.308 
	         4.708.024.015 

	3. Quảng Trạch
	       139.279.770.762 
	       132.057.381.078 
	         7.222.389.684 

	4. Ba Đồn
	       146.473.314.191 
	       141.259.387.928 
	         5.213.926.263 

	5. Bố Trạch
	       232.320.362.281 
	       231.023.744.117 
	         1.296.618.164 

	6. Đồng Hới
	       175.518.013.183 
	       153.577.565.405 
	       21.940.447.778 

	7. Quảng Ninh
	       170.746.509.597 
	       161.609.770.196 
	         9.136.739.401 

	8. Lệ Thủy
	       182.280.379.647 
	       178.804.812.282 
	         3.475.567.365 

	Tổng cộng (I+II+III)
	  14.424.751.251.391 
	  14.233.696.841.447 
	     191.054.409.944 


          Trên đây là tình hình và số liệu tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./. 







                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH
- TT HĐND tỉnh;





    PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;


- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                      
- Lưu VT, TM. 


                                    Nguyễn Xuân Quang
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